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1 F-1 Ngô Đức Vũ 15/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50545018 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Trung 14/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50544612 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Đậu Văn Vạn 15/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543175 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 F-4 Mai Văn Tứ 09/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50541963 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Anh Quốc 11/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543407 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 F-6 Phạm Văn Huyên 15/11/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
90900608 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 F-7 Trương Minh Khánh 20/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50547801 Quảng Trị Không khám sức khỏe

8 F-8 Võ Xuân Toàn 21/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547047 Quảng Bình Không khám sức khỏe

9 F-9 Mai Văn Bình 01/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50545072 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Minh Tài 07/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202421 Quảng Bình Không khám sức khỏe

11 F-11 Phạm Văn Toàn 14/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130441 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 F-12 Trần Văn Hiệp 09/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130218 Ninh Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Trần Dũng 24/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50548687 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

14 F-14 Lê Văn Tường 15/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547891 Quảng Trị Không khám sức khỏe

15 F-15 Hoàng Văn Sơn 16/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543260 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Nam 14/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201921 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

17 F-17 Trương Văn Huân 08/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903208 Quảng Bình Khám sức khỏe

18 F-18 Cao Quốc Hoài 09/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131131 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 F-19 Hoàng Châu Kiệt 17/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131253 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 F-20 Mai Văn Phước 15/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547013 Quảng Bình Không khám sức khỏe

21 F-21 Phạm Văn Tý 04/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50542128 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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22 F-22 Nguyễn Văn Quyết 30/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546890 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 F-23 Nguyễn Quang Thắng 16/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50543518 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Minh Tiến 20/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544897 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

25 F-25 Trần Văn Cảnh 03/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543280 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 F-26 Hoàng Văn Triều 13/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543619 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Đình Hiếu 09/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543335 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 F-28 Lê Văn Tư 05/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547693 Quảng Trị Không khám sức khỏe

29 F-29 Trần Văn Tâm 15/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50540909 Ninh Bình Không khám sức khỏe

30 F-30 Phan Quốc Hiệp 17/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50548540 Quảng Nam Khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Xuân Cường 20/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51132524 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-32 Phạm Quang Huy 22/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50544956 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-33 Trần Văn Minh 19/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50547768 Quảng Trị Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Ngọc Lưu 28/09/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
90201176 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-35 Võ Đình Duẩn 25/09/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50802994 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Văn Hùng 23/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50542098 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Văn Tân 02/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546933 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Nhật Tiến 01/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131264 Quảng Bình Không khám sức khỏe

39 F-39 Hoàng Văn Hùng 29/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546925 Quảng Bình Không khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Văn Quân 11/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50541925 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Bá Đông 24/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543436 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 F-42 Hoàng Minh Vũ 18/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130901 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-43 Lê Văn Văn 14/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130451 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 F-44 Trần Văn Cao 28/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130804 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



45 F-45 Trần Văn Chiến 04/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201180 Nghệ An Khám sức khỏe

46 F-46 Đinh Văn Bảo 14/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543475 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 F-47 Hoàng Văn Phi 23/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543224 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-48 Võ Diễm Hương 16/06/1994 Nữ
Ngư 

nghiệp
51131981 Cà Mau Không khám sức khỏe

49 F-49 Lê Văn Băng 13/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131483 Quảng Trị Không khám sức khỏe

50 F-50 Trương Văn Đạt 14/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50548745 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

51 F-51 Ngô Văn Phương 18/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546662 Quảng Bình Không khám sức khỏe

52 F-52 Võ Văn Hạ 10/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548692 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

53 F-53 Đỗ Xuân Lực 01/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903316 Quảng Bình Khám sức khỏe

54 F-54 Phạm Xuân Hoàng 06/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547780 Quảng Trị Không khám sức khỏe

55 F-55 Ngô Trí Hiệp 18/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543320 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Phan Lý Sự 25/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547761 Quảng Trị Không khám sức khỏe

57 F-57 Phạm Thanh Huy 12/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546824 Quảng Bình Không khám sức khỏe

58 F-58 Lê Đức Minh 16/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50542264 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 F-59 Nguyễn Văn Lệ 23/11/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131258 Quảng Bình Không khám sức khỏe


